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Tuần 16

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Bức tranh tặng bà
Ngày hội vẽ của trường, Thu chọn vẽ chân dung bà. Em lấy bút chì phác khuôn mặt hiền hậu, mái tóc bạc và nụ cười
móm mém. Thu muốn tô màu thật đẹp nhưng hộp màu đã gần hết. Em không buồn mà nghĩ ra cách dùng lá cây giã nhỏ
để lấy màu xanh, dùng nghệ để lấy màu vàng. Vì vẽ bằng màu tự làm nên bức tranh của Thu trông mộc mạc và lạ mắt.
Tranh không được giải nhất nhưng được cô giáo khen là có nhiều sáng tạo. Chiều ấy, Thu mang tranh về tặng bà. Bà
đeo kính lên, ngắm mãi rồi ôm cháu vào lòng. Bức tranh được treo ngay giữa nhà, và từ đó, ai đến chơi bà cũng khoe.

1. Thu vẽ chân dung ai? A Mẹ B Cô giáo C Bà
2. Vì sao bức tranh của Thu trông mộc mạc, lạ mắt?

A Vì Thu vẽ bằng bút chì B Vì Thu dùng màu tự làm C Vì tranh vẽ bà đã già
3. Bà treo tranh giữa nhà, ai đến cũng khoe. Điều đó cho thấy gì?

A Bà rất quý tranh của cháu B Bà muốn bán bức tranh C Nhà bà chưa có tranh
4. Tìm trong đoạn văn một cặp kết từ.

Bài 2: Luyện từ và câu: chọn kết từ trong khung điền vào chỗ trống

và nhưng của vì … nên

1. Bà có mái tóc bạc  nụ cười hiền.

2. Hộp màu đã hết  Thu không buồn.

3. Đây là bức tranh  Thu.

4.  chăm vẽ  Thu vẽ ngày càng đẹp.

Bài 3: Luyện từ và câu: khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. Từ nào là kết từ? A bức tranh B nhưng C tô màu
2. «… nhà xa … Lan vẫn đi học đúng giờ.» Chọn cặp kết từ:

A Vì … nên B Tuy … nhưng C Hễ … thì

Bài 4: Luyện từ và câu: đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Kết từ dùng để nối các từ ngữ hoặc các câu với nhau.

b) «Và, với, của, nhưng» đều là kết từ.

c) «Nếu … thì …» không phải là cặp kết từ.

Bài 5: Viết: đoạn văn giới thiệu nhân vật trong phim hoạt hình

Viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật trong bộ phim hoạt hình em thích.
Tên phim, tên nhân vật; ngoại hình, tính cách, việc làm nổi bật; vì sao em yêu thích.
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 5
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 16

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. C (Bà)
2. B (Vì Thu dùng màu tự làm)
3. A (Bà rất quý tranh của cháu)
4. Vì … nên … (Vì vẽ bằng màu tự làm nên bức tranh…).

Bài 2: Luyện từ và câu: chọn kết từ trong khung điền vào chỗ trống

1. Bà có mái tóc bạc và nụ cười hiền.
2. Hộp màu đã hết nhưng Thu không buồn.
3. Đây là bức tranh của Thu.
4. Vì chăm vẽ nên Thu vẽ ngày càng đẹp.

Bài 3: Luyện từ và câu: khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. B (nhưng) 2. B (Tuy … nhưng)

Bài 4: Luyện từ và câu: đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Đ b) Đ c) S

Bài 5: Viết: đoạn văn giới thiệu nhân vật trong phim hoạt hình

Dàn ý gợi ý: Mở đoạn – giới thiệu tên phim và nhân vật em thích. Thân đoạn – ngoại hình đặc biệt
(dáng, màu sắc, trang phục, cách nói); tính cách (dũng cảm, hài hước, tốt bụng…); một việc làm
đáng nhớ trong phim thể hiện tính cách ấy. Kết đoạn – vì sao em yêu quý nhân vật, em học được
điều gì.
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